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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT






Môn học: DUNG SAI-KỸ THUẬT ĐO
Lớp: 16 CĐ – CK 7,8	     Khoá: 16
Năm học: 2016 - 2017
Họ và tên giảng viên: BÙI ANH TUẤN












Giáo án số: 	01;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 0
Thực hiện ngày 07, 10 tháng 3 năm 2017

- Tên bài học: 	CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	
			1.1.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
			1.2. CÁC LOẠI LẮP GHÉP
		
- Mục tiêu:   
	- Trình bày được ý nghĩa và lợi ích của tính lắp lẫn.
	- Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai.
	- Xác định được điều kiện của một mối lắp ghép.
	- Vẽ được sơ đồ của các mối lắp lỏng, chặt hay trung gian.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:  
	+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
	+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1
















	
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
  1.1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép. 
    1.1.1. Vai trò của dung sai đo lường trong sản xuất. 
    1.1.2. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí.
    1.1.3. Các khái niệm cơ bản về dung sai.
    1.2. Các loại lắp ghép
    1.2.1. Các khái niệm
    1.2.2. Các loại lắp ghép.
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 05 tháng  3   năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn











Giáo án số: 	02;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 2
Thực hiện ngày 14, 17 tháng 3 năm 2017

- Tên bài học: 	CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP
			2.1. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN 

- Mục tiêu:   
	- Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.
	- Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.
	- Chọn được các miền dung sai ưu tiên.
	- Tra bảng dung sai và ghi được dung sai lên kích thước.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1

















	
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép 
    2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
      2.1.1. Hệ thống dung sai
    


     2.1.2. Hệ thống lắp ghép
         a. Hệ thống lắp ghép cơ bản


       b. Sai lệch cơ bản
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25
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 13 tháng  3   năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn
















Giáo án số: 	03;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 4
Thực hiện ngày 21, 24 tháng 3 năm 2017

- Tên bài học: 	CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP
			2.1. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN (tt)

- Mục tiêu:   
	- Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.
	- Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.
	- Chọn được các miền dung sai ưu tiên.
	- Tra bảng dung sai và ghi được dung sai lên kích thước.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1












	
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép 
    2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
      2.1.2. Hệ thống lắp ghép (tt)
       c. Miền dung sai


       d. Miền dung sai ưu tiên
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 20 tháng 3 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn


























Giáo án số: 04;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 6
Thực hiện ngày 28, 31 tháng 3 năm 2017

- Tên bài học: 	
	CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP (tt)
	2.2. ÁP DỤNG CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN 
	
- Mục tiêu:   
	- Xác định được phạm vi ứng dụng của một số mối lắp thông dụng
	- Chuyển được từ hệ thống lỗ sang hệ thống trục.
		
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1














	
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép
    2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
      2.2.1. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp lỏng
      2.2.2. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp trung gian
      2.2.3. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp chặt
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 27 tháng 3 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn



















Giáo án số: 05;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 8
Thực hiện ngày 04, 07 tháng 4 năm 2017

- Tên bài học: 	 
	CHƯƠNG 3. DUNG SAI HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT
	3.1. SAI LỆCH HÌNH DÁNG HÌNH HỌC, VỊ TRÍ BỀ MẶT TƯƠNG QUAN

- Mục tiêu:   
		- Giải thích được các ký hiệu của sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
	- Ghi được các ký hiệu về sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt tương quan lên bản vẽ.	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1













2




	
Chương 3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bè mặt
    3.1. Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
        3.1.1. Sai lệch hình dạng của bề mặt






      3.1.2. Sai lệch vị trí bề mặt

	




45







40






	




- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 03 tháng 4 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn
















Giáo án số: 06;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 10
Thực hiện ngày 11, 14 tháng 4 năm 2017

- Tên bài học: 
				3.2. NHÁM BỀ MẶT

- Mục tiêu:   
	- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá dộ nhám
	- Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1



















	
Chương 3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bè mặt
  3.2. Nhám bề mặt
        3.2.1. Khái niệm


        3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá


       3.3.3. Chọn và ký hiệu độ nhám bè mặt trên bản vẽ
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 09 tháng 4 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn
















Giáo án số: 07;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 12
Thực hiện ngày 18, 21 tháng 4 năm 2017

- Tên bài học: CHƯƠNG 4. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
		4.1. DUNG SAI LẮP GHÉP THEN-THEN HOA
		4.2. DUNG SAI LẮP GHÉP REN-BÁNH RĂNG

- Mục tiêu:   
	- Chọn và tính được các thông số then bằng, then hoa
	- Giải thích được ký hiệu các loại ren thông dụng
	- Giải thích được dung sai bánh răng trụ
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1

















	
Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình
    4.1. Dung sai lắp ghép then-then hoa
        4.1.1. Dung sai lắp ghép then bằng
        4.1.2. Dung sai lắp ghép then hoa


    4.2. Dung sai lắp ghép ren-bánh răng
        4.2.1. Dung sai lắp ghép ren
        4.2.2. Dung sai lắp ghép bánh răng



	


45







40







	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 17  tháng 4 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn
















Giáo án số: 08;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 14
Thực hiện ngày 25, 28 tháng 4 năm 2017

- Tên bài học: CHƯƠNG 4. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH (tt)
		4.3. DUNG SAI LẮP GHÉP Ổ LĂN

- Mục tiêu:   
	- Giải thích được các ký hiệu của ổ lăn đỡ chặn
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1









	
Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình
4.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn
        4.3.1. Khái niệm
        4.3.2. Lắp ghép ổ lăn 
        4.3.3. Ghi ký hiệu lắp ghép ổ lăn trên bản vẽ (tt)


	



25
35
25



	



- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 24 tháng 4 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn































Giáo án số: 09;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 16
Thực hiện ngày 02, 05 tháng 5 năm 2017 

- Tên bài học: 		THI GIỮA HỌC PHẦN

- Mục tiêu:   
	- SV thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 0 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1






	   
Thi giữa học phần
	
90




	
- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   0  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 01 tháng 5 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn





























Giáo án số: 10;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 18
Thực hiện ngày 09, 12 tháng 5 năm 2017

- Tên bài học: 
		CHƯƠNG 5. CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
		5.1. CHUỖI KÍCH THƯỚC
		
- Mục tiêu:   
	- Trình bày được các khái niệm về chuỗi kích thước
	- Giải được bài toán thuận nghịch căn bản 
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước
   5.1. Chuỗi kích thước
        5.1.1. Khái niệm
        5.1.2. Giải chuỗi kích thước
        


	



30
55
	



- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 08 tháng 5 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn





















Giáo án số: 11;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 20
Thực hiện ngày 16, 19 tháng 5 năm 2017

- Tên bài học: 
		5.2. GHI KÍCH THƯỚC LÊN BẢN VẼ CHI TIẾT
		
- Mục tiêu:   
	- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về việc ghi kích thước
	- Ghi được các kích thước lên bản vẽ kỹ thuật 
	

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1








	
   5.2. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
        5.1.1. Khái niệm
        5.1.2. Ghi kích thước lên bản vẽ kỹ thuật
        



	


30
45





	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 15 tháng 5 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 	Bùi Anh Tuấn
























Giáo án số: 12;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 22
Thực hiện ngày 23, 26 tháng 5 năm 2017

- Tên bài học: 
		CHƯƠNG 6. ĐO LƯỜNG
		6.1. ĐO KÍCH THƯỚC BẰNG DỤNG CỤ VẠN NĂNG

- Mục tiêu:    
	- Sử dụng được thước cặp và panme
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
Chương 6. Đo lường
6.1. Đo kích thước bằng dụng cụ vạn năng
        6.1.1. Khái niệm về đo lường
        6.1.2. Đo bằng thước cặp
        6.1.3. Đo bằng Panme
	



20
45









	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV





III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 22 tháng 5 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 								Bùi Anh Tuấn


























Giáo án số: 13;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 24
Thực hiện ngày 30 tháng 5, ngày 02 tháng 6 năm 2017

- Tên bài học: 
		CHƯƠNG 6. ĐO LƯỜNG 
		6.1. ĐO KÍCH THƯỚC BẰNG DỤNG CỤ VẠN NĂNG (tt)

- Mục tiêu:    
	- Sử dụng được thước cặp và panme
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
Chương 6. Đo lường
6.1. Đo kích thước bằng dụng cụ vạn năng (tt)
        6.1.3. Đo bằng Panme
	



85









	



- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV





III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày 29 tháng 5 năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	Nguyễn Duy Hải 								Bùi Anh Tuấn




























Giáo án số: 14;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 26
Thực hiện ngày 06, 09  tháng 6 năm 2017

- Tên bài học: 
		6.2. KIỂM TRA KÍCH THƯỚC BẰNG CALIP VÀ CĂN MẪU
- Mục tiêu:    
	-Nêu được công dụng và cấu tạo của các loại calip, căn mẫu.
	- Kiểm tra được lỗ và trục bằng calip

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
  6.2. Kiểm tra kích thước bằng calíp, căn mẫu
        6.2.1. Calip trục







        6.2.2. Calip hàm







        6.2.3. Căn mẫu

	


30







30







25
	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Giáo án số: 15;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 28
Thực hiện ngày 14, 17  tháng 6 năm 2017

- Tên bài học: 
		6.2. KIỂM TRA SAI LỆCH BẰNG ĐỒNG HỒ SO
- Mục tiêu:    
	-Nêu được công dụng và cấu tạo của đồng hồ so.
	- Kiểm tra được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
  6.3. Kiểm tra kích thước bằng đồng hồ so
        6.3.1. Cấu tạo và công dụng







        6.3.2. Đo bằng đồng hồ so







        6.3.3. Bảo quản đồng hồ so

	


30







30







25
	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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